
	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X
	ĐỀ THI MÔN: SINH

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

TỈNH YÊN BÁI
	KHỐI 10

	ĐỀ THI ĐÈ XUẤT
	(Đề thi gồm 12 câu)


Câu 1. (1 điểm) Làm thế nào các nhà khoa học có thể xác định được sự có mặt của một nguyên tố hóa học trong cấu trúc hoặc quá trình sinh lí, hóa sinh của tế bào và cơ thể sinh vật?
	Câu 1
	   
	Điểm 

	
	Sử dụng chất đánh dấu phóng xạ: chất đồng vị phóng xạ là chất mà hạt nhân của nó khi bị phân hủy giải phóng ra hạt và năng lượng. Khi bị phân hủy dẫn đến thay đổi số proton thì nó chuyển đổi nguyên tử sang nguyên tử của nguyên tố khác.
	0,25

	
	- Người ta đưa vào trong tế bào hoặc cơ thể chất đồng vị phóng xạ.
- Các chất đồng vị phát ra các hạt dưới nguyên tử => va đập với các electron do các phản ứng hóa học tạo ra trong tế bào.
- Dùng máy phát hiện năng lượng xác định được vị trí có mặt của nguyên tố hay điểm nóng trong tế bào như khối u.
	0,25

0,25

0,25


Câu 2. (2 điểm) Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích.
a. Trong nhóm chức OH-  thì nguyên tử hidro liên kết với khung cacbon của phân tử hữu cơ vì vậy nó không thể liên kết hidro với các phân tử nước.
b. Trong các axitamin thì nhóm NH2 hoạt động như axit còn COOH hoạt động như bagiơ.

c. Sự đa dạng của các phân tử hữu cơ là do nó được cấu tạo bởi các nguyên tố khác nhau.

d. Trong tế bào ATP được biến đổi theo chiều: ATP -> ADP -> AMP 
	Câu 2
	   
	Điểm 

	a
	Nguyên tử H liên kết với nguyên tử oxi, còn oxi liên kết với với   khung cacbon của phân tử hữu cơ. Vì vậy nó có sự phân cực => có thể hình thành liên kết hidro với các phân tử nước => hòa tan các phân tử hữu cơ.
	0,5

	b
	Trong các axitamin thì nhóm NH2 hoạt động như bagiơ: NH2 ->NH3+

 còn COOH hoạt động như axit: COOH -> CO- + H+
	0,5



	c
	Sự đa dạng của các phân tử hữu cơ là do bộ khung xương C có thể thay đổi độ dài, hình dạng, và các vị trí cho các nguyên tố khác liên kết.
	0,5

	d
	Trong tế bào ATP được biến đổi thuận nghịch theo chiều:

 ATP -> ADP -> AMP => giải phóng NL 
AMP -> ADP -> ATP => tích lũy NL
	0,5




Câu 3. (2 điểm)  
a. Tại sao enzim Amilaza có thể phân giải được tinh bột nhưng không thể phân giải được xen lulo?
b. Tại sao ở người nghiện ma túy khi mới cai nghiện thường có biểu hiện vật vã đau đớn, sau một thời gian nhất định thì không còn hiện tượng đó?  

c. Điều gì xảy ra đối với các phân tử ADN trong tế bào của thức ăn sau khi đun nấu và được đưa vào trong ruột người?
	
	
	Điểm 

	a
	- Tinh bột hình thành bởi các liên kết an pha 1,4 theo một hướng giống nhau ở tất cả các đơn phân, vị trí nhóm OH đều nằm phía dưới. 
- Xenlulo: các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết beta 1,4, trong đó 2 đơn phân liền kề sắp xếp theo kiểu ngược nhau (sấp ngửa)

=> hình dạng hai phân tử khác nhau.

=> Enzim Amilaza chỉ có tác động với liên kết an pha 1,4 mà không có tác dụng phá hủy liên kết beta 1,4 trong xenlulo.


	0,25

0,25

	b
	-  Trong tự nhiên phân tử tín hiệu là endophin được tế bào tiết ra liên kết đặc hiệu với các protein thụ thể trên bề mặt tế bào não có tác dụng giảm đau, ức chế...

- Các chất gây nghiện được chiết xuất từ một số loài thực vật hoặc tổng hợp hóa học có cấu tạo giống với endophin.

- Khi sử dụng nó liên kết với Protein thụ thể => làm cho tế bào người nghiện mất khả năng tổng hợp endophin tự nhiên.
- Khi mới cai nghiện, không được bổ sung chất gây nghiện => Protein thụ thể trên màng tế bào não nhận kích thích về cảm giác đau đớn..

- Sau một thời gian hoạt động của tế bào phục hồi chức năng sản xuất endo phin tự nhiên.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	c
	- Đun nấu: làm biến tính phân tử ADN, hai mạch đơn tách nhau.
-  Vào trong ruột: nhờ Enzim tuyến tụy phân giải thành nucleotit.
	0,25

0,25


C©u 4.( 2,5 điểm) Tế bào đảo tụy Langhera tiết 2 loại hoóc môn là Insulin và Glucagon 
        vận chuyển đến gan  để điều hoà lượng đường Glucozơ trong máu ổn định khoảng 
        0,1%.
a. Insulin và Glucagon được tổng hợp từ thành phần nào của tế bào? Nêu cấu trúc  và chức năng của bào quan đó? Các bào quan của tế bào tham gia tổng hợp và tiết các hoóc môn nói trên.
b. Các chất trên được vận chuyển qua các giai đoạn và hình thức nào để tới được gan?
	Câu 4
	   
	Điểm 

	a
	Insulin và Glucagon được sản xuất từ mạng lưới nội chất hạt 
	0,25

	
	 Là hệ thống màng xuất phát từ màng nhân có thể nối liền với màng sinh chất và liên hệ với bộ máy gongi và lizoxom.
	0,25

	
	Gồm các túi dẹt, thường xếp song song thông với nhau, cấu trúc màng kép cách nhau bởi 1 xoang cơ chất kích thước từ ( 7 – 50 nm) 
	0,25

	
	Hai loại : Mạng lưới nội chất hạt túi dẹt có các riboxom 80s đính trên bề mặt ngoài => nơi tổng hợp protêin. 
- Mạng lưới nội chất trơn: gồm các ống dẫn, túi tròn bé hơn loại có hạt => chức năng: tổng hợp lippit, hoócmôn steroit, khử độc hoá chất  độc từ ngoài vào tế bào( thuốc trừ sâu, dược phẩm..)
- Hai loại lưới nội chất đều tham gia vận chuyển các chất ra và vào tế bào.
	0,25
0,25

0,25



	
	-  Mạng lưới nội chất hạt
- Bộ máy gongi 

-  Màng tế bào
	0,5

	b
	Giai đoạn 1: Vận chuyển nội bào:  Từ mạng lưới nội chất, bao gói sản phẩm ở bộ máy gongi. 
Giai đoạn2:  Vận chuyển qua màng tế bào tuỵ  bằng hình thức xuất bào.
Giai đoạn3:  Vận chuyển trong hệ mạch máu 
Giai đoạn 4:  Vận chuyển vào tế bào gan bằng hình thức nhập bào.
	0,5


Câu 5(1,5 điểm) Một nhà sinh học nghiền một mẫu mô thực vật và sau đó li tâm dịch nghiền. Nhà khoa học nhận được một số bào quan từ dịch lắng trong ống nghiệm, các bào quan này hấp thụ CO2 thải O2. Hãy cho biết :

a. Bào quan có trong dịch lắng của ống nghiệm là gì?

b. Nêu vai trò và điều kiện thực hiện chức năng của bào quan đó?
	Câu 5
	
	Điểm 

	
	Bào quan lục lạp

Vai trò: Thực hiện quá trình quang tổng hợp.
- Tổng hợp chất vô cơ thành chất hữu cơ.

- Chuyển hoá quang năng(năng lượng lượng tử của các pho ton ánh sáng) thành hoá năng trong chất hữu cơ. 
	0,5
0,25

0,25



	b.
	Điều kiện:
- Cần có ánh sáng 

- Có sắc tố quang hợp (Chloro phin, sắc tố phụ....)
	0,25

0,25


Câu 6. (1,0 điểm) Hai lọ X và Y, mỗi lọ chứa một chất lỏng có nồng độ khác nhau 0,2mol. Cho vào mỗi lọ một giọt máu chứa tế bào hồng cầu.Trong lọ X các tế bào phồng to vàmột số tế bào bị vỡ, ngược lại trong lọ Y tế bào co và teo lại. 
         Hãy giải thích hiện tượng trên.

	Câu 6
	   
	Điểm 

	
	- Các tế bào trong lọ X phồng to => chất lỏng có nồng độ quá nhược trương hơn dịch tế  bào máu => Nước từ môi trường thấm vào tế bào 
(tế bào hồng cầu có không bào rất nhỏ) do vậy nước vào tế bào ít có lực cản, làm dãn quá mức màng từ trạng thái cong lõm thành dạng cong lồi phồng lên gây ra vỡ tế bào.
- Các tế bào trong lọ Y co và teo lại : Chất lỏng có nồng độ ưu trương hơn dịch tế bào máu => nước từ trong tế bào ra ngoài môi trường gây ra hiện tượng co nguyên sinh.
	0,5
0,5




Câu 7. (1,0 điểm). Trong hô hấp hiếu khí, điện tử di chuyển xuôi dòng theo sơ đồ nào sau đây? Hãy chọn đáp án đúng và cho biết: Nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm, hiệu quả năng lượng  của quá trình đó.
        ( nêu cụ thể số lượng sản phẩm tạo ra từ 1 nguồn nguyên  liệu phổ biến) 
        a.Thực phẩm -> chu trình Krebs -> NADH -> ATP
        b. Thực phẩm -> đường phân -> chu trình Krebs -> NADH -> ATP
       c. Thực phẩm -> đường phân -> lên men -> ATP

       d. H2O, CO2 -> NADPH -> ATP -> GLucozơ -> O xy
	Câu 7
	   
	Điểm 

	
	  Phương án đúng : b
	0,25

	
	- Giai đoạn 1:  Đường phân( nguyên liệu 1 phân tử glucozơ) 
+ Nơi xảy ra: Tế bào chất

+ Nguyên liệu: Chất hữu cơ chủ yếu là glucozơ
+ Sản phẩm:  2 phân tử a xit piruvic  + 2 ATP + 2 NADH + 2 CO2 
	0,25



	
	- Giai đoạn2 : Chu trình Krebs 

  + Nơi xảy ra: Chất nền ty thể
  + Nguyên liệu: 
      A xit piruvic hoạt hoá thành   2 A xetyl coen zimA + 2 NADH
       + Sản phẩm:   6 NADH, 2 FADH2 , 4 CO2 
	0,25



	
	- Giai đoạn3: Chuỗi truyền e- 
  + Nơi xảy ra:  Màng trong ty thể
  + Nguyên liệu: 10 NADH, 2 FADH2, O2.
       + Sản phẩm:  34 ATP, 6 H2O
	0,25




  Câu 8. (3,0 điểm)  Hãy giải thích các hiện tượng sau:
     a.Vì sao phải liên tục tách riêng dung dịch Axit axêtic ra khỏi bình đựng đang có cái 
         giấm trong quá trình sản xuất giấm ăn?

     b.Vì sao đôi khi ăn đồ hộp hoặc dùng thức ăn đã bị ôi thiu, dù đã được đun sôi vẫn có thể bị nhiễm độc? 
     c. Mối làm huỷ hoại đê điều, nhà cửa, công trình xây dựng  nhưng người ta nói mối 
        chỉ là ô ô « tòng phạm »vậy “thủ phạm” là ai ?chế tác động của thuốc diệt mối là gì?
	Câu 8
	
	Điểm 

	a
	- Vì nồng độ axit axetic trong dung dịch đạt đến 1 giới hạn nhất định thì làm ức chế hoạt động của vi khuẩn axetic trong phản ứng oxi hoá rượu => axit axetic không được sinh thêm. 
=> Nếu để lâu dung dịch dấm đó thì vi khuẩn axetic lại oxi hoá axit axetic thành nước và CO2​ và làm dấm bị nhạt.
	0,5

0,25

	b
	- Một số loại vi khuẩn có khả năng hình thành nội bào tử trong điều kiện khắc nghiệt ( nhiệt độ cao)

- Khi đun sôi, bào tử của nấm và vi khuẩn vẫn không bị tiêu diệt. 
=> Nếu là loại nguy hiểm, sau khi lọt vào cơ thể chúng sẽ phát triển và gây bệnh. 
- Vi sinh vật khi phát triển trong đồ hộp hoặc thức ăn đã tích luỹ 1 số độc tố nguy hiểm. Nhiều độc tố bền nhiệt có thể gây nhiễm độc cho người sử dụng.
	0,5
0,25

0,5


	c
	Thủ phạm là 1 loại trùng roi (tricchonypha) cộng sinh trong ruột của mối 
- Mối gặm gỗ nuốt vào ruột cung cấp thức ăn cho trùng roi.

- Trung roi có enzim xenluloaza biến đổi xen lulozơ thành axêtat và các sản phẩm khác.

- Mối ôxihoá axêtat để sinh trưởng, mối non mới sinh ra ruột còn trong sạch nhưng sau khi chúng ăn phân của các mối trưởng thành -> trung roi tiếp tục cư trú trong ruột.
- Thuốc diệt mối thường là nguyên liệu thực vật có tẩm một chất nhuận tràng -> khi mối ăn vào sẽ thải hết trùng roi ra ngoài => cả hai đều chết.
	0,25

0,25

0,5




Câu 9 (2,0 điểm). Trong 50 ml dung dịch nuôi vi khuẩn E.co li để qua đêm bị nhiễm 0,5 ml 1 loại dung dịch nuôi 1 loại vi khuẩn khác. Sau 18 giờ, ở nhiệt độ 370C, người ta quan sát thấy có các vết tan (vô khuẩn) trong đám khuẩn lạc không tăng kích thước.

a. Các tế bào E.coli có thể đang ở pha sinh trưởng nào vào thời điểm quan sát? Tên gọi của pha sinh trưởng đó? 
b. Vết tan trong khuẩn lạc có thể giải thích như thế nào về khả năng có ở loại vi khuẩn bị nhiễm trong dịch nuôi vi khuẩn E.coli? 
	Câu 9
	
	Điểm 

	a
	Các tế bào có ở tất cả các pha sinh trưởng

-Pha tiềm phát

- Pha sinh trưởng( log)

- Pha cân bằng

- Pha suy vong
	0,5

0,5

	b
	- Vết tan vô khuẩn chứng tỏ loại vi khuẩn bị nhiễm trong dịch nuôi cấy có khả năng sản xuất chất kháng sinh. 
-> tiêu diệt vi khuẩn E.co li.
	0,5
0,5




Câu 10 (1,0 điểm). Người phụ nữ mang thai, trong ba tháng đầu, nếu rượu có thể sinh con dị dạng. Hiện tượng này có thể liên quan đến cơ chế hoạt hóa gen. Hãy cho biết cơ chế tác động của rượu đến sự phát triển của thai nhi như thế nào?
	Câu 10
	
	Điểm 

	
	- Rượu vào trong cơ thể người mẹ theo máu đến tế bào -> thấm qua màng tế bào vào trong tế bào chất=> Liên kết với protein thụ thể trong tế bào chất 
=> làm hoạt hóa protein tạo phức hợp Rượu – protein => vào nhân hoạt động như yếu tố phiên mã -> dịch mã tổng hợp Prôtein không bình thường.
	0,5

0,5


Câu 11 ( 1,0 điểm) Điều gì xảy ra đối với tế bào nếu:
a. Thoi phân bào không được hình thành ở kì đầu của quá trình giảm phân I.

b. Thoi phân bào không được hình thành ở kì đầu của quá trình nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

(biết các quá trình khác xảy ra bình thường)
	Câu 11
	
	Điểm 

	a
	- Kết thúc giảm phân I tạo tế bào 2n kép

- Kết thúc giảm phân II: tạo 2 giao tử 2n
	0,25

0,25

	b
	- Từ một hợp tử 2n  sau lần phân bào đầu tạo 1 tế bào 4n
	0,5




Câu 12 (2,0 điểm)  Xét 3 tế bào sinh dưỡng I, II, III của 1 loài, các tế bào này đều nguyên phân trong cùng 1 thời gian là 3 giờ. Số tế bào con được sinh ra từ tế bào I bằng số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài. Các tế bào con của tế bào II có số NST đơn gấp 4 lần số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài. Các tế bào con thuộc tế bào thứ III có 16 NST đơn. Tổng số các tế bào con được tạo thành từ 3 tế bào trên có 112 NST đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi.
a. So sánh tốc độ phân bào của 3 tế bào trên

b. Tính thời gian cần thiết của 1 chu kì phân bào với mỗi tế bào

	Câu 12
	
	Điểm 

	a
	a. so sánh tốc độ phân bào

- gọi x: là số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài 

( x: nguyên dương) 

theo đầu bài ta có phương trình: 

x2 + 4x + 16 = 112  => x1 = 8; x2  <0 => loại 

=> x = 2n = 8 

- Số tế bào con của tế bào I : =  
[image: image1.wmf]88

8

´

   = 8

=> tế bào I phân bào 3 lần 
 - Số tế bào con của tế bào II:  
[image: image2.wmf]32

8

 = 4

  tế bào II phân bào 2 lần 
=> tế bào III có 1 lần phân bào 
=> trong cùng 1 thời gian tốc độ phân bào của tế bào I = 3/2 tốc độ phân bào tế bào II = 3 tốc độ phân bào tế bào III 

	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	b. Thời gian 1 chu kì

- Đối với tế bào I = 3: 3 = 1 giờ ( 0,25đ)

- Đối với tế bào II = 3: 2 = 1,5 giờ ( 0,25đ)

 - Đối với tế bào II = 3 giờ ( 0,25đ)
	0,5


HẾT

                  GV biên soạn
                                                                                                          Phạm Thị Hồi

               (DT 01298861966)
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